
 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Số: 177/QĐ-CĐSP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa, ngày 13 tháng 8 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v: Quy định chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ và Tin học cho học sinh, sinh 

viên hệ chính qui tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/09/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc 

dân giai đoạn 2008-2020”; 

Căn cứ Quyết định 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng 

lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam; 

Căn cứ các Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT- BGDĐT-BVN ngày 

14/9/2015, số 21/2015/TTLT/BGDĐT-BVN ngày 16/9/2015, số 22/2015/TTLT-

BGDĐT-BVN ngày  16/9/2015,  số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BVN ngày 14/10/2015 

của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định mã số, chức danh nghề 

nghiệp giáo viên; 

Căn cứ việc triển khai Đề án ngoại ngữ tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà 

Rịa–Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2025; 

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Đào tạo và Trưởng khoa Ngoại ngữ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay Quy định chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ và Tin học cho học 

sinh, sinh viên hệ chính qui tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ 

thể như sau: 

1.1. Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ 

TT 
Ngành đào 

tạo 

Chuẩn đầu ra  

tiếng Anh 

Chuẩn đầu ra  

tiếng Nhật 

1 
Cao đẳng 

Tiếng Anh 

Bậc 4 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam do trường Cao đẳng Sư 

phạm Bà Rịa-Vũng Tàu liên kết 

tổ chức thi và công nhận (hoặc 

các chứng chỉ quốc tế tương 

đương còn hiệu lực sử dụng) 

Tương đương bậc 1 theo 

khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam do trường Cao đẳng 

Sư phạm Bà Rịa-Vũng 

Tàu liên kết tổ chức thi 

và công nhận. 



 

 

2 
Cao đẳng 

Tiếng Nhật 

Bậc 2 theo khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam do trường Cao đẳng Sư 

phạm Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức 

thi và công nhận. 

Tương đương bậc 3, 4 
theo khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam do trường Cao 

đẳng Sư phạm Bà Rịa-

Vũng Tàu liên kết tổ 

chức thi và công nhận. 

3 

Các ngành 

Cao đẳng 

khác 

Bậc 2 theo khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam do trường Cao đẳng Sư 

phạm Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức 

thi và công nhận. 

 

4 
Các ngành 

Trung cấp 

Bậc 1 theo khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam do trường Cao đẳng Sư 

phạm Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức 

thi và công nhận. 

 

 1.2. Chuẩn đầu ra về Tin học 

 Tất cả học sinh và sinh viên phải có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin, do trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức 

thi hoặc liên kết tổ chức thi và công nhận. 

 Điều 2. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng đối với học sinh, sinh 

viên từ Khóa 20 hệ cao đẳng (trừ Khóa 20 ngành tiếng Anh và ngành tiếng Nhật) và 

Khóa 43 hệ trung cấp trở đi, đồng thời thay thế Quyết định số 245/QĐ-ĐT ngày 08 

tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu về 

việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra, việc dạy và học ngoại ngữ cho học sinh và 

sinh viên hệ chính qui tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu. Riêng đối 

với học sinh, sinh viên của Khóa 20 ngành tiếng Anh và ngành tiếng Nhật; các Khóa 

19 hệ cao đẳng và Khóa 42 hệ trung cấp trở về trước được áp dụng theo quy định tại 

Quyết định số 245/QĐ-ĐT ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng cho đến khi 

có quy định khác.  

 Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng các đơn vị và học 

sinh, sinh viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- BGH (để biết); 

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Lưu: ĐT; TC-HC. 

HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký 

Hồ Cảnh Hạnh 

 

 


